
STT SBD SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH

1 1811226164 0264QP/K18CĐ Phạm Vương Anh 21/11/1993 K18QCD2 6.8 6.6 6.0 6.5 TBK Quảng Bình

2 1810226267 0265QP/K18CĐ Võ Trâm Anh 02/05/1994 K18QCD3 6.8 6.3 6.2 6.4 TBK Đồng Nai

3 1811223956 0266QP/K18CĐ Nguyễn Đức Cảnh 01/01/1994 K18QCD2 7.3 6.3 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

4 1810223784 0267QP/K18CĐ Lâm Phương Quỳnh Châu 10/11/1993 K18QCD3 6.8 7.3 6.8 7.0 K Đà Nẵng

5 1811225564 0268QP/K18CĐ Trần Thành Đạt 18/01/1994 K18QCD2 6.2 5.9 6.0 6.0 TBK Đà Nẵng

6 1811114503 0269QP/K18CĐ Phạm Văn Đạt 24/03/1994 K18QCD3 6.8 6.4 6.6 6.6 TBK Đà Nẵng

7 1811224624 0270QP/K18CĐ Huỳnh Thanh Duẩn 02/07/1994 K18QCD3 6.8 6.4 7.3 6.8 TBK Quảng Nam

8 1810226649 0271QP/K18CĐ Hồ Thị Thùy Dung 12/02/1994 K18QCD1 7.3 7.1 7.0 7.1 K Quảng Nam

9 1810224610 0272QP/K18CĐ Phan Huỳnh Thị Thùy Dung 23/02/1993 K18QCD1 7.1 6.6 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

10 1810223779 0273QP/K18CĐ Lê Thị Thùy Dung 25/09/1994 K18QCD1 7.3 7.1 7.3 7.2 K Đà Nẵng

11 1810225080 0274QP/K18CĐ Lê Thị Thùy Dung 14/05/1994 K18QCD2 6.3 6.9 7.0 6.7 TBK Đà Nẵng

12 1810224608 0275QP/K18CĐ Nguyễn Thùy Dung 01/08/1994 K18QCD3 6.8 6.8 6.8 6.8 TBK Gia Lai

13 1811226537 0276QP/K18CĐ Nguyễn Điểm Dương 24/04/1993 K18QCD3 6.8 6.6 7.3 6.9 TBK DakLak

14 1810224611 0277QP/K18CĐ Lý Thị Hà 28/03/1994 K18QCD1 7.3 6.6 7.0 7.0 K Quảng Ngãi

15 1810223788 0278QP/K18CĐ Trần Thị Thu Hà 07/09/1994 K18QCD2 6.8 5.9 7.5 6.7 TBK Phú Yên

16 1810226268 0279QP/K18CĐ Nguyễn Thị Lệ Hằng 04/09/1994 K18QCD2 6.8 6.4 7.1 6.8 TBK Hà Tĩnh

17 1810226270 0280QP/K18CĐ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 06/07/1994 K18QCD3 6.3 6.4 6.7 6.5 TBK Quảng Ngãi

18 1810225071 0281QP/K18CĐ Trần Minh Hiền 30/10/1994 K18QCD3 6.8 6.8 6.8 6.8 TBK Quảng Nam

19 1811225067 0282QP/K18CĐ Lại Ngọc Trung Hiếu 26/03/1993 K18QCD1 7.1 6.6 7.3 7.0 K Quảng Bình

20 1810225796 0283QP/K18CĐ Lã Thị Thanh Hoa 21/08/1994 K18QCD2 6.8 7.4 6.6 6.9 TBK Nam Định

21 1811225576 0284QP/K18CĐ Nguyễn Minh Hoàng 13/11/1994 K18QCD3 7.3 6.3 7.5 7.0 K Quảng Nam

22 1810225567 0285QP/K18CĐ Phan Thị Hồng Huệ 22/02/1994 K18QCD2 6.8 6.9 7.3 7.0 K Quảng Trị

23 1810223953 0286QP/K18CĐ Lê Thị Mỹ Huệ 06/12/1993 K18QCD3 6.8 6.8 7.0 6.9 TBK Quảng Bình

24 1811224625 0287QP/K18CĐ Đỗ Văn Hường 11/04/1993 K18QCD3 6.8 6.9 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

25 171575535 0288QP/K18CĐ Võ Hoàng Huy 08/08/1992 K18QCD 7.5 6.6 7.0 7.0 K Quảng Nam

26 1811225953 0289QP/K18CĐ Hoàng Quốc Huy 07/12/1993 K18QCD2 7.3 6.9 7.3 7.2 K Đà Nẵng

27 1811223782 0290QP/K18CĐ Kiều Lê Ngọc Khánh 21/01/1992 K18QCD2 6.8 7.4 6.5 6.9 TBK Đà Nẵng

28 1810226500 0291QP/K18CĐ Nguyễn Thị Lâm 29/09/1994 K18QCD3 6.8 5.9 7.5 6.7 TBK Quảng Nam

29 1810226161 0292QP/K18CĐ Nguyễn Thị Linh 14/10/1994 K18QCD2 6.8 7.4 6.6 6.9 TBK Đak Nông

30 1811225798 0293QP/K18CĐ Nguyễn Quang Vũ Linh 01/09/1994 K18QCD3 6.8 7.3 6.7 6.9 TBK Gia Lai

31 1810224637 0294QP/K18CĐ Nguyễn Thị Kim Loan 10/03/1994 K18QCD1 7.3 7.1 7.3 7.2 K Quảng Ngãi

32 1810223785 0295QP/K18CĐ Lâm Thị Hồng Loan 28/04/1993 K18QCD3 6.8 7.4 7.3 7.2 K Quảng Nam

33 1811225066 0296QP/K18CĐ Lê Luật 02/02/1994 K18QCD2 6.8 6.6 6.8 6.7 TBK Gia Lai

34 1810223955 0297QP/K18CĐ Phạm Thị Lý 11/02/1994 K18QCD2 6.8 5.8 6.2 6.3 TBK Quảng Nam

35 1810223778 0298QP/K18CĐ Trần Thị Minh Lý 04/07/1994 K18QCD3 6.8 7.3 6.8 7.0 K Quảng Bình

36 1811224623 0299QP/K18CĐ Trần Hưng Mỹ 23/08/1994 K18QCD1 7.1 6.1 7.3 6.8 TBK Quảng Nam

37 1810223954 0300QP/K18CĐ Nguyễn Thị Ly Na 24/04/1994 K18QCD2 7.3 8.0 6.4 7.2 K Đà Nẵng

38 1810225579 0301QP/K18CĐ Nguyễn Việt Nga 17/04/1993 K18QCD1 7.3 7.4 7.5 7.4 K Quảng Bình

39 1811226391 0302QP/K18CĐ Nguyễn Thanh Hồng Ngọc 11/09/1993 K18QCD2 6.5 7.5 6.5 6.8 TBK Huế

40 1810225081 0303QP/K18CĐ Trịnh Thị Yến Nhi 18/02/1994 K18QCD1 7.1 7.1 7.0 7.1 K Đà Nẵng

41 1810225577 0304QP/K18CĐ Huỳnh Thị Ngũ Nhung 06/05/1994 K18QCD2 6.8 7.5 6.6 7.0 K Bình Định
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42 1810225580 0305QP/K18CĐ Văn Thị Minh Oanh 10/06/1994 K18QCD3 6.8 6.8 6.9 6.8 TBK Đà Nẵng

43 1810225565 0306QP/K18CĐ Nguyễn Thị Kim Phụng 10/03/1994 K18QCD2 6.2 6.4 7.3 6.6 TBK Quảng Ngãi

44 1811224614 0307QP/K18CĐ Tăng Hiếu Phụng 19/11/1993 K18QCD3 6.8 7.1 6.8 6.9 TBK Quảng Nam

45 1810225581 0308QP/K18CĐ Lê Thị Hoài Phương 13/01/1994 K18QCD3 6.3 6.8 7.3 6.8 TBK Quảng Trị

46 1810225956 0309QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thanh Quy 23/07/1994 K18QCD2 6.8 7.5 7.3 7.2 K Kon Tum

47 1810225570 0310QP/K18CĐ Nguyễn Phương Quỳnh 02/04/1994 K18QCD3 6.8 6.8 7.3 7.0 K Quảng Bình

48 1811226396 0311QP/K18CĐ Võ Minh Tấn 20/05/1993 K18QCD2 6.8 6.8 7.5 7.0 K Quảng Ngãi

49 1811225074 0312QP/K18CĐ Hồ Đức Thắng 14/06/1993 K18QCD1 7.1 7.1 6.8 7.0 K Quảng Nam

50 1810225078 0313QP/K18CĐ Phan Thị Phương Thảo 19/07/1993 K18QCD1 7.1 7.6 6.8 7.2 K Quảng Nam

51 1810225085 0314QP/K18CĐ Trần Thị Phương Thảo 26/05/1994 K18QCD2 6.8 7.6 7.5 7.3 K Quảng Trị

52 1810225954 0315QP/K18CĐ Thái Thị Thu 05/07/1994 K18QCD1 7.3 6.6 7.3 7.1 K Quảng Nam

53 1810223781 0316QP/K18CĐ Huỳnh Thị Diễm Thúy 25/03/1994 K18QCD2 7.3 5.9 6.7 6.6 TBK Đà Nẵng

54 1810226394 0317QP/K18CĐ Trương Thị Thu Thúy 25/01/1994 K18QCD3 6.8 5.9 7.2 6.6 TBK Quảng Ngãi

55 1810225065 0318QP/K18CĐ Trần Thị Hồng Thủy 15/06/1993 K18QCD1 7.3 6.4 7.5 7.1 K Đà Nẵng

56 1810225064 0319QP/K18CĐ Cao Thị Thủy 01/01/1994 K18QCD2 6.8 6.9 6.9 6.9 TBK Huế

57 1810224621 0320QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thủy 10/07/1994 K18QCD3 6.8 6.8 7.0 6.9 TBK Quảng Bình

58 1810223789 0321QP/K18CĐ Nguyễn Thị Tiên 27/10/1994 K18QCD1 7.1 7.6 6.8 7.2 K Đà Nẵng

59 1810226390 0322QP/K18CĐ Hồ Thủy Tiên 22/05/1994 K18QCD2 7.3 6.9 6.6 6.9 TBK Quảng Ngãi

60 1810226162 0323QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thủy Tiên 15/01/1994 K18QCD3 6.8 6.4 7.5 6.9 TBK Quảng Trị

61 1810224616 0324QP/K18CĐ Trần Thị Ngọc Trâm 01/02/1994 K18QCD3 6.8 6.6 7.3 6.9 TBK Đà Nẵng

62 1810223786 0325QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thu Trang 29/06/1993 K18QCD2 6.3 6.9 6.9 6.7 TBK Quảng Nam

63 1810225958 0326QP/K18CĐ Hoàng Lê Việt Trinh 14/08/1993 K18QCD3 6.8 7.3 7.5 7.2 K Quảng Trị

64 1811226395 0327QP/K18CĐ Phạm Hoàng Trung 15/09/1992 K18QCD2 6.8 7.3 6.0 6.7 TBK Quảng Nam

65 1811224630 0328QP/K18CĐ Trịnh Thanh Tuấn 20/10/1993 K18QCD3 6.8 6.9 7.3 7.0 K Quảng Nam

66 1811224626 0329QP/K18CĐ Nguyễn Thoại Tỷ 08/06/1994 K18QCD2 6.8 6.9 7.3 7.0 K Quảng Trị

67 171575748 0330QP/K18CĐ Trần Đình Văn 20/01/1993 K18QCD2 6.7 6.7 6.7 6.7 TBK Hà Tĩnh

68 1810225573 0331QP/K18CĐ Hà Lê Nhật Vi 02/01/1994 K18QCD3 7.3 7.3 7.0 7.2 K Quảng Nam

69 1811225950 0332QP/K18CĐ Phạm Thế Vị 15/10/1994 K18QCD2 6.6 6.9 6.0 6.5 TBK Đà Nẵng

70 1811224627 0333QP/K18CĐ Trần Thanh Việt 22/04/1994 K18QCD3 6.8 5.9 7.0 6.6 TBK Quảng Nam

71 1811225073 0334QP/K18CĐ Lê Tuấn Vũ 06/04/1993 K18QCD2 7.3 6.9 6.0 6.7 TBK Quảng Bình

72 1811623807 0335QP/K18CĐ Lương Quang Vũ 29/06/1994 K18QCD3 7.3 7.3 7.5 7.4 K Quảng Nam

73 1810223957 0336QP/K18CĐ Thái Nguyễn Hạ Vy 20/05/1994 K18QCD3 6.8 6.8 7.0 6.9 TBK Đà Nẵng

74 1810225801 0337QP/K18CĐ Lê Thị Mích Xi 23/02/1994 K18QCD2 6.3 7.0 5.5 6.3 TBK Quảng Bình
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